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Model No.UP100D CORDLESS PRUNING SHEARS
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 183Y33-1 HOUSING SET 1

C10 8065E6-9 INDICATION LABEL 1

C20 8065E7-7 INDICATION LABEL 1

001 INC. 35

002 629C07-1 DC MOTOR 1

003 312D98-2 MOTOR HOLDER 1

004 265D05-3 PAN HEAD SCREW M2X8 3

005 227A61-3 INTERNAL GEAR 43 1

006 912007-3 Vít đầu chìm M3X8 2

007 253084-9 Long đền đệm phẳng 12 1

008 227A64-7 SPUR GEAR 17 3

009 162C36-6 SPUR GEAR 8 B COMPLETE 1

010 227A64-7 SPUR GEAR 17 3

011 162C37-4 SPUR GEAR 13 COMPLETE 1

012 227A63-9 SPUR GEAR 14 4

013 162C31-6 SUPPORTER COMPLETE 1

014 962059-4 RETAINING RING (INT) R-19 1

016 210017-7 Bạc đạn 607DDW 2

017 227A60-5 ZEROL BEVEL GEAR 9 1

018 327B57-1 GEAR HOUSING 1

019 922217-4 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X14 1

020 253578-4 LOCK PLATE 1

021 213021-5 Vòng đệm-o 5 1

022 252321-8 HEX. NUT M8 1

023 256251-5 Ghim 4 1

024 233033-2 Lò xo nến 4 1

025 162C32-4 TRIGGER COMPLETE 1

026 620K67-4 CONTROLLER 1 *

026-1 620N17-7 CONTROLLER < 1

027 265D05-3 PAN HEAD SCREW M2X8 2

028 1911W1-7 SHEAR BLADE L SET 1

029 1911W2-5 SHEAR BLADE U SET 1

030 162C33-2 BLADE HOLDER COMPLETE 1

031 162C35-8 SHOULDER SCREW M8 COMPLET
E

1

032 8586G2-3 UP100D SERIAL NO. LABEL 1

033 644813-5 Thiết bị đầu cuối 1

034 162C34-0 SWITCH PLATE COMPLETE 1

C10 8065E5-1 SWITCH LABEL 1

035 183Y33-1 HOUSING SET 1

C10 8065E6-9 INDICATION LABEL 1

C20 8065E7-7 INDICATION LABEL 1

035 INC. 1

036 266130-9 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 6

037 8586U1-3 UP100D NAME PLATE 1

038 162C42-1 HOUSING COVER COMPLETE 1 *

C10 8065E8-5 CAUTION LABEL 1 *

038-1 1410T1-0 HOUSING COVER COMPLETE < 1



C10 8065E8-5 CAUTION LABEL 1

039 265633-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M3X20 2

A01 782212-4 Lục giác trên 13 1

A02 783202-0 Cờ lê lục giác 4 1

A03 783208-8 Cờ lê lục giác 2.5 1

A04 162C23-5 HOLSTER 1

A05 1912E4-1 DRESSER STONE SET 1

A06 182470-6 Bình dầu 1 *


